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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 02, ngõ 35A, Thôn Nguận, Xã Dĩnh Trì, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

10/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ PHONG VIỆT

2400962196

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục mẫu giáo
Chi tiết : hoạt động giáo dục trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi, 
giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình 
thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ 
em vào học lớp một. Các hoạt động giáo dục này tập trung vào 
các hoạt động tập thể và được thiết kế để cho trẻ em làm quen 
với môi trường kiểu trường học.

8512

2. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết :Dạy các môn thể thao như bóng đá , bơi ,thể dục 
,Yoga,võ thuật .

8551

3. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
   Chi tiết :Dạy piano các môn âm nhạc khác ,hội họa ,mỹ thuật 
,nhảy ,nghệ thuật biểu diễn ,nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang 
tính thương mại )

8552

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư),dạy ngoại ngữ và kỹ 
năng đàm thoại ,đào tạo về sự sống ,kỹ năng nói trước công 
chúng,dạy máy tính ,các trung tâm dạy học có học sinh yếu 
kém .

8559(Chính)

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết :Tư vấn giáo dục ,dịch vụ đưa ra các ý kiến về giáo

8560

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết : Mạ, đánh bóng kim loại,xử lý kim loại bằng phương 
pháp nhiệt, phun cát, trộn, làm sạch kim loại, nhuộm màu, 
chạm, in kim loại,Phủ á kim như: tráng men, sơn mài.,mài, 
đánh bóng kim loại; khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, 
đánh bóng, hàn, nối...các phần của khung kim loại, cắt hoặc 
viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer.

2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ PHONG VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989762483
Email: nguyenhuydvbg@gmmail.com

Fax:
Website:
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7. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Sửa chữa máy móc, thiết bị
   Chi tiết :Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công 
nghiệp như mài hoặc lắp đặt lưỡi và răng cưa máy móc công 
nghiệp hoặc thương mại hoặc cung cấp dịch vụ hàn sửa chữa 
(ví dụ như động cơ); sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, 
nông nghiệp và các máy móc nặng khác (ví dụ thiết bị bốc dỡ 
vật liệu và xe nâng, các công cụ máy, thiết bị làm lạnh thương 
mại, thiết bị xây dựng và máy móc khai thác mỏ), bao gồm cả 
máy móc thiết bị của ngành 28 (Sản xuất máy móc, thiết bị 
chưa được phân vào đâu).
Cụ thể :- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện động cơ không 
tự động;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên quan;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sử dụng điện năng từ thủy 
lực;
- Sửa chữa van;
- Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận 
chuyển động của xe;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các lò luyện trong công nghiệp;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị vận chuyển bốc dỡ vật liệu;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết 
bị lọc không khí;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích 
thương mại;
- Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ và phụ tùng máy móc cắt 
kim loại và tạo hình kim loại;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác;
- Bảo dưỡng và sửa chữa máy kéo nông nghiệp;
- Sửa chữa máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp và lấy gỗ;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy luyện kim;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc trong lĩnh vực khai thác 
mỏ, xây dựng và khí đốt;
- Sửa chữa máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy là hàng dệt, quần áo và da;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy làm giấy;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các máy móc dùng cho mục đích 
chuyên dụng khác của ngành 28 (Sản xuất máy móc, thiết bị 
chưa được phân vào đâu);
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị cân;
- Sửa chữa máy dùng để tính;
- Sửa chữa máy dùng để cộng, máy thu tiền;
- Sửa chữa máy tính có dòng điện hoặc không dòng điện;
- Sửa chữa máy chữ;
- Sửa chữa máy photocopy.
Loại trừ:
Lắp đặt các lò luyện trong công nghiệp và thiết bị đốt nóng 
khác được phân vào nhóm 4322 (Lắp đặt hệ thống cấp, thoát 

3312
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500.000.000 VNĐ

nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí).

8. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết :Sửa chữa và bảo dưỡng các hàng hóa của ngành 27, 
trừ các sản phẩm trong nhóm 2750 (Sản xuất đồ điện dân 
dụng);
Cụ thể:
- Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến 
thế phân loại và máy biến thế đặc biệt,
- Sửa chữa và bảo dưỡng môtơ điện, máy phát điện và bộ môtơ 
máy phát điện,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển 
đổi,
- Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển công 
nghiệp,
- Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng,
- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị 
không dẫn điện để dùng cho các mạch điện.
Loại trừ:
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi của máy 
tính được phân vào nhóm 95110 (Sửa chữa máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi);
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị viễn thông được phân vào 
nhóm 95120 (Sửa chữa thiết bị liên lạc);
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện tử tiêu dùng được phân 
vào nhóm 95210 (Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia 
dụng);
- Sửa chữa các loại đồng hồ được phân vào nhóm 95290 (Sửa 
chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình chưa được 
phân vào đâu).

3314

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết : Lắp đặt máy móc chuyên dụng. Tuy nhiên, việc lắp 
đặt thiết bị là bộ phận không thể thiếu của các toà nhà hoặc các 
cấu trúc tương tự, như lắp đặt dây dẫn điện, hệ thống chuông 
báo trộm hay lắp đặt hệ thống điều hòa, thang máy được xếp 
vào xây dựng.
Cụ thể:
- Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp;
- Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp;
- Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn;
- Lắp đặt thiết bị máy;
- Lắp đặt các thiết bị chơi bowling...

3320

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024083015505

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 02, ngõ 35A, Thôn Nguận, Xã Dĩnh Trì, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 02, ngõ 35A, Thôn Nguận, Xã Dĩnh Trì, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

NGUYỄN ĐÌNH HUY Nam
09/11/1983 Kinh Việt Nam

16/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024083015505
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 02, ngõ 35A, Thôn Nguận, Xã Dĩnh Trì, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 02, ngõ 35A, Thôn Nguận, Xã Dĩnh Trì, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH HUY Nam

09/11/1983 Kinh Việt Nam

16/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH cấp

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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